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Nội dung ôn tập toàn bộ kiến thức từ tuần 19 đến 25
A. KIẾN THỨC
1. Văn bản
a. Văn bản truyền thuyết: tương đương về đề tài với các văn bản trong SGK.
b. Văn bản truyện cổ tích: tương đương về đề tài, thể thơ với các văn bản trong SGK.
* Yêu cầu
- Văn bản truyền thuyết
+ Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như: cốt truyện, nhân vật, lời
kể, yếu tố kì ảo; nhận biết được chủ đề của văn bản.
+ Nêu được ý nghĩa của hình ảnh/chi tiết trong truyện.
+ Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về bài học/ý nghĩa/thông điệp rút ra từ văn
- Văn bản truyện cổ tích
+ Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân vật, lời
người kể chuyện và yếu tố kì ảo.
+ Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề
tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
+ Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về bài học/ý nghĩa/thông điệp rút ra từ văn bản
2. Tiếng Việt
- Nghĩa của từ, dấu câu.
- Cụm từ (cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ).
- Từ ghép và từ láy.
- Biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, hoán dụ.
* Yêu cầu
- Nêu được nghĩa của từ.
- Xác định được từ ghép, từ láy, cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ.
- Nhận biết và nêu tác dụng phép tu từ ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, điệp ngữ, hoán
dụ.
II. VIẾT
1. Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
2. Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
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1. TRẮC NGHIỆM:
Học sinh ôn tập kiến thức về nội dung các bài:
Bài 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm
Bài 8: Tiết kiệm
II TỰ LUẬN
- Ôn tập lại khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa các đơn vị kiến thức trong chủ đề bài học
- Biết vận dụng để giải quyết các tình huống.
Các bài tập tham khảo:
Câu 1: Thế nào là tiết kiệm ? Nêu biểu hiện của tiết kiệm? Cho ví dụ?
Câu 2:  Nghỉ học, N được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi đang bơi cùng mọi người, N bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa bờ. Quá bất ngờ và sợ hãi nên N cố gắng thoát khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may vì có một bác đang bơi gần đó thấy N gặp nguy hiểm nên gọi cứu hộ trên biển và N được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền.
a/ Theo em có nhận xét gì về cách ứng phó của bạn N ?
b/ Nếu em là N, trong tình huống trên em sẻ làm như thế nào?
Câu 3:
a. Thế nào là tình huống nguy hiểm?
b. Em hãy kể 3 tình huống nguy hiểm mà trẻ em hay gặp?
Câu 4:  Trước những tình huống dưới đây em sẽ làm gì?
- Em bị nhóm bạn nữ cùng trường chặn đường đe dọa sẽ đánh hội đồng vì có mâu thuẫn trước đó.
- Phát hiện có người lạ đi theo mình trên đoạn đường vắng.
- Phát hiện có thể gặp nguy hiểm khi người lạ đột nhập vào nhà khi chỉ có một mình.
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A) PHẦN LỊCH SỬ
      I.LÝ THUYẾT:
Câu 1: Nêu hoàn cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang? 
Câu 2: Vẽ sơ đồ tổ  chức nhà nước Văn Lang và rút ra nhận xét?
Câu 3: Nêu hiểu biết của em về chính sách cai trị về kinh tế và văn hoá – xã hội của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta? Theo em, trong các chính sách cai trị đó, chính sách nào là tàn bạo và thâm độc nhất?
Câu 4: Trình  bày đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc?
      II.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Năm 208 TCN, Thục Phán lên làm vua, xưng là An Dương Vương, lập ra nhà nước
A. Văn Lang.          B.Âu Lạc            C.Chăm -pa             D.Phù Nam
Câu 2. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là
A. sản xuất thủ công nghiệp.                   B. trao đổi, buôn bán qua đường biển.
C. sản xuất nông nghiệp.                          D. trao đổi, buôn bán qua đường bộ.
Câu 3. Về mặt tín ngưỡng, cư dân Văn Lang – Âu Lạc có tục
A. thờ cúng tổ tiên.                                 B. thờ thần – vua.
C. ướp xác.                                               D. thờ phụng Chúa Giê-su.
Câu 4. Nhà nước Âu Lạc ra đời trên cơ sở thắng lợi từ cuộc kháng chiến
A. chống quân Hán xâm lược của nhân dân huyện Tượng Lâm.
B. chống quân Tần xâm lược của người Âu Việt và Lạc Việt.
C. chống quân Nam Hán xâm lược của người Việt.
D. chống quân Đường xâm lược của người Việt.
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng phong tục, tập quán của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?
A. Xăm mình.                                              B. Làm bánh chưng, bán giầy.
C. Nhuộm răng đen.                                     D. Tục thờ thần – vua.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống vật chất của người việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?
A. Cư dân chủ yếu ở nhà sàn, dựng bằng tre, nứa, gỗ…
B. Thức ăn chính là: lúa mì, lúa mạch, thịt bò, rượu vang.
C. Để tóc ngang vai, búi tó hoặc tết tóc kiểu đuôi sam.
D. Phương tiện đi lại chủ yếu trên sông là: ghe, thuyền.
Câu 7. Điểm giống nhau giữa nhà nước Văn Lang và Âu Lạc là gì?
A. Tổ chức bộ máy nhà nước.                 B. Quân đội được tổ chức quy củ.
C. Có vũ khí tốt (nỏ Liên Châu).               D. Nhà nước đã có luật pháp thành văn.
Câu 8. Địa bàn lãnh thổ chủ yếu của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc là khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Tây Bắc và Đông Bắc.                           B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
C. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.             D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.


Câu 9. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở Việt Nam thời Bắc thuộc?
A. Đúc đồng.           B.Làm gốm         C. Làm giấy              D.Làm mộc
Câu 10. Ở Việt Nam, dưới thời thuộc Hán, chức quan nào đứng đầu bộ máy cai trị cấp quận?
A. Thái thú.      B.Thứ sử                 C.Huyện lệnh               D. Tiết độ sứ
Câu 11. Trên lĩnh vực chính trị, sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã
A. sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.
B. bắt người Việt cống nạp nhiều sản vật quý.
C. nắm độc quyền về sắt và muối.
D. di dân Hán tới, cho ở lẫn với người Việt.
Câu 12. Ngành kinh tế chính của nhân dân Việt Nam dưới thời kì Bắc thuộc là
A. sản xuất muối.                           B.trồng lúa nước
C. đúc đồng, rèn sắt.                       D. buôn bán qua đường biển.
Câu 13. Bao trùm trong xã hội Âu Lạc thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa
A. người Việt với chính quyền đô hộ.
B. địa chủ người Hán với hào trưởng người Việt.
C. nông dân với địa chủ phong kiến.
D. nông dân công xã với hào trưởng người Việt.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách bóc lột về kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
A. Áp đặt chính sách tô thuế, lao dịch nặng nề.
B. Chia ruộng đất của địa chủ cho nông dân nghèo.
C. Bắt người Việt cống nạp vải vóc, hương liệu, sản vật quý.
D. Chiếm ruộng đất của nhân dân Âu Lạc để lập thành ấp, trại.
Câu 15. Việc chính quyền đô hộ phương Bắc bắt người Việt cống nạp nhiều hương liệu, sản vật quý đã để lại hậu quả gì?
A. Người Việt mất ruộng bị biết thành nông nô của chính quyền đô hộ.
B. Các nguồn tài nguyên, sản vật của Việt Nam dần bị vơi cạn.
C. Người Việt không có sắt để rèn, đúc công cụ lao động và vũ khí chiến đấu.
D. Nhiều thành tựu văn hóa của Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam.
B) PHẦN ĐỊA LÍ
I. LÝ THUYẾT
Câu 1: So sánh điểm giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu ? Cho ví dụ?
Câu 2: Nhiệt độ không khí là gì? Cho biết dụng cụ đo nhiệt độ không khí?
Câu 3: Trình bày quá trình hình thành mây và mưa ? Nêu ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của mưa đến sản xuất nông nghiệp và đời sống ?
Câu 4: Hãy nêu một số biện pháp mà em có thể thực hiện để phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ?
Câu 5: Trình bày đặc điểm đới nóng  ?( gồm :vị trí, nhiệt độ, gió, mưa)
II. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào
A. 11 giờ trưa.   B. 14 giờ trưa               C. 12 giờ trưa          D. 13 giờ trưa
Câu 2. Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 4 lần trong ngày vào các thời điểm
A. 2 giờ, 8 giờ, 15 giờ, 21 giờ.                  B. 3 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 19 giờ.

C. 1 giờ, 6 giờ, 14 giờ, 20 giờ.                     D. 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ.
Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu vùng Xích đạo có mưa nhiều nhất trên thế giới là do
A. dòng biển nóng, áp cao chí tuyến.          B. nhiệt độ thấp, độ ẩm và đại dương.
C. nhiệt độ cao, áp thấp xích đạo.                D. áp thấp ôn đới, độ ẩm và dòng biển.
Câu 4. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng
A. chí tuyến.            B. ôn đới             C. xích đạo             D. cận cực
Câu 5. Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Áp kế.                   B. Nhiệt kế.                C. Vũ kế.                  D. Ẩm kế.
Câu 6. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là
A. sinh vật.             B. biển và đại dương.              C. sông ngòi.          D. ao, hồ.
Câu 7. Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì
A. hình thành độ ẩm tuyệt đối.
B. tạo thành các đám mây.
C. sẽ diễn ra hiện tượng mưa.
D. diễn ra sự ngưng tụ.
Câu 8. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng
A. tăng.             B. không đổi.                  C. giảm.                      D. biến động.
Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng về sự phân bố lượng mưa không đều trên Trái Đất theo vĩ độ?
A. Mưa nhiều ở cực và cận cực; mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới và xích đạo.
B. Mưa nhất nhiều ở ôn đới; mưa ít ở vùng cận xích đạo, cực và cận cực.
C. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới; không có mưa ở vùng cực và cận cực.
D. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
Câu 10. Giả sử có một ngày ở thành phố Y, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 170C, lúc 5 giờ được 260C, lúc 13 giờ được 370C và lúc 19 giờ được 320C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
A. 260C.        B. 290C.            C. 270C.           D. 280C.
Câu 11. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là
A. con người đốt nóng.                                  B. ánh sáng từ Mặt Trời.
C. các hoạt động công nghiệp.                       D. sự đốt nóng của Sao Hỏa.
Câu 12. Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là
A. nhiệt độ Trái Đất tăng.                             B. số lượng sinh vật tăng.
C. mực nước ở sông tăng.                             D. dân số ngày càng tăng.
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?
A. Góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời rất nhỏ.
B. Lượng mưa trung bình từ 1000 - 2000 mm. 
C. Gió Tín phong thổi thường xuyên quanh năm.
D. Nắng nóng quanh năm và nền nhiệt độ cao.
Câu 13. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?
A. 5.         B. 6.              C. 3.            D. 4.
Câu 14. Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào?
A. Nhiệt đới.       B. Cận nhiệt đới.         C. Ôn đới.       D. Hàn đới.
Câu 15. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào trên Trái Đất?
A. Cận nhiệt.        B. Nhiệt đới.             C. Cận nhiệt đới.  D. Hàn đới.
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